        UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
HỌC KỲ: I    	NĂM HỌC: 2025 - 2026
Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
 (
Đề
 
số
:
 
01
)Môn học: HỆ THỐNG CỠ SỐ TRANG PHỤC
Khóa/Lớp: 	25C2-CNM1  Ngày thi: …/…/2026
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề).
- Sinh viên không được sử dụng tài liệu

NỘI DUNG

Câu 1: (1 điểm) Tiêu chuẩn quần áo nữ học sinh có các kích thước như sau :
a.  128 – 64 – 67
Giải thích kí hiệu cỡ số theo tiêu chuẩn Việt Nam.
b. Giải thích kí tự A, B, C trong bảng tiêu chuẩn cỡ số.
Câu 2: (1 điểm) Trình bày khái niệm về lượng cử động? Nêu công thức tính lượng cử động?
Câu 3: (2 điểm) Trình bày các hình thái điển hình của cơ thể nam?
Câu 4: (6 điểm) Cho một tập hợp mẫu gồm các trị số sau:

	75
	74
	68
	65
	75
	70
	78
	73
	66
	61
	70

	70
	65
	72
	76
	69
	73
	75
	65
	79
	80
	73

	60
	69
	70
	67
	62
	73
	61
	77
	70
	78
	

	64
	75
	63
	73
	70
	71
	67
	71
	63
	72
	



a. Lập bảng phân phối thực nghiệm theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, có tần suất (1 điểm).
b. Thu gọn bảng phân phối thực nghiệm theo chỉ số lớp có khoảng là 3 (2 điểm).
c. Tính số trung bình cộng của tập hợp mẫu trên dùng đại lượng trung bình chỉ định tùy ý   (1 điểm).

d. Tính độ lệch chuẩn của phân phối thực nghiệm trên theo cách dùng đại lượng trung bình chỉ định tùy ý? Dựa trên độ lệch chuẩn S và số trung bình cộng hãy xếp loại kích thước theo: Rất nhỏ - nhỏ - trung bình – lớn – rất lớn (2 điểm).

---------------------- HẾT -------------------
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

	   TRƯỞNG KHOA	                    TRƯỞNG BỘ MÔN	                  GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ
	(Ký và ghi rõ họ tên)	                     (Ký và ghi rõ họ tên)	                        (Ký và ghi rõ họ tên)





                                                                                                                                 Nguyễn Bạch Cẩm Dung



































        UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
HỌC KỲ: I    	NĂM HỌC: 2025 - 2026
Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
 (
Đề
 
số
:
 
0
2
)Môn học: HỆ THỐNG CỠ SỐ TRANG PHỤC
Khóa/Lớp: 	25C2-CNM1  Ngày thi: …/…/2026
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề).
- Sinh viên không được sử dụng tài liệu

NỘI DUNG

Câu 1: (1 điểm) Trình bày hình thái các loại vai? 
Câu 2: (1 điểm) 
a. Trình bày khái niệm về quần áo?
b. Trình bày điểm khác nhau giữa phương pháp đo cơ thể nam và nữ?
Câu 3: (2 điểm) Trình bày các hình thái điển hình của cơ thể nữ?
Câu 4: (6 điểm) Cho một tập hợp mẫu gồm các trị số sau:
	100
	102
	106
	109
	94
	95
	97
	111
	95
	106
	93

	94
	108
	101
	96
	98
	101
	99
	100
	101
	107
	100

	91
	98
	97
	106
	100
	103
	106
	110
	102
	98
	

	106
	100
	98
	105
	104
	107
	92
	109
	96
	100
	


a. Lập bảng phân phối thực nghiệm theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, có tần suất (1 điểm).
b. Thu gọn bảng phân phối thực nghiệm theo chỉ số lớp có khoảng là 3 (2 điểm).
c. Tính số trung bình cộng của tập hợp mẫu trên dùng đại lượng trung bình chỉ định tùy ý   (1 điểm).

d. Tính độ lệch chuẩn của phân phối thực nghiệm trên theo cách dùng đại lượng trung bình chỉ định tùy ý? Dựa trên độ lệch chuẩn S và số trung bình cộng hãy xếp loại kích thước theo: Rất nhỏ - nhỏ - trung bình – lớn – rất lớn (2 điểm).

---------------------- HẾT -------------------
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

	   TRƯỞNG KHOA	                    TRƯỞNG BỘ MÔN	                  GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ
	(Ký và ghi rõ họ tên)	                     (Ký và ghi rõ họ tên)	                        (Ký và ghi rõ họ tên)





                                                                                                                                 Nguyễn Bạch Cẩm Dung









































      UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
HỌC KỲ: I		NĂM HỌC: 2025 – 2026
 (
Đáp
 
án
 
đ
ề
 
số
: 01
 ......
)Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
Môn học: HỆ THỐNG CỠ SỐ TRANG PHỤC
Khóa/Lớp: 25C2-CNM1	Ngày thi: ……/…../2026
 		Đáp án đề thi gồm 03 trang
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Giải thích kí hiệu cỡ số theo tiêu chuẩn Việt Nam:
	1,0

	
	a
	Tiêu chuẩn quần áo nữ học sinh :
Có nghĩa là:
128 – 64 –  67
Chiều cao cơ thể từ 126 đến 131cm
Vòng ngực từ 63 đến 65cm
Vòng mông từ 65 đến 68cm
	0.5



	
	b
	Giải thích kí tự A, B, C trong bảng tiêu chuẩn cỡ số:
Những người có cùng chiều cao nhưng các số đo khác nhau thì sẽ được kí hiệu bằng các chữ A ( đối với người gầy), B ( đối với người trung bình),  C ( đối với người béo).
	0.5



	2
	
	Trình bày khái niệm về lượng cử động :
· Độ chênh lệch giữa kích thước của QA và các kích thước tương ứng của cơ thể gọi là lượng cử động
	0,5

	
	
	Công thức tính lượng cử động :
                        Pqa = Pct  + ∆P
         Pqa : Kích thước của quần áo
         Pct : Kích thước tương ứng của cơ thể người
         ∆P  : Lượng cử động của kích thước P
	0,5

	3
	
	Các hình thái điển hình của cơ thể nam
	2,0

	
	a.
	· Dáng người hình thang : Đây là dáng cơ thể nam hoàn hảo. Thân trên lớn hơn thân dưới do đặc điểm vai và ngực rộng, eo và hông hẹp. Dáng này rất dễ mặc trang phục. 
· Dáng người hình chữ nhật: Ngực, eo, hông có cùng bề rộng, hình dạng thân thẳng.
	0.5


0.5


	
	b.
	· Dáng người hình quả trứng: Hình dạng này còn có thể gọi là cơ thể hình quả táo, nhìn tổng thể cơ thể có vẻ tròn trịa         
· Dáng người hình tam giác: Phần thân và phần trên cơ thể rộng hơn phần hông, vòng eo không được rõ ràng lắm 
	0.5

0.5


	4
	
	Cho một tập hợp mẫu gồm các trị số sau:
	6,0

	
	a.
	Lập bảng phân phối thực nghiệm theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, có tần suất
	Trị Số
	Tần suất (fx)
	Trị Số
	Tần suất (fx)

	60
	1
	71
	2

	61
	2
	72
	2

	62
	1
	73
	5

	63
	2
	74
	1

	64
	1
	75
	4

	65
	3
	76
	1

	66
	1
	77
	1

	67
	2
	78
	2

	68
	1
	79
	1

	69
	2
	80
	1

	70
	6
	
	



	1.0

	
	b.
	Thu gọn bảng phân phối thực nghiệm theo chỉ số lớp có khoảng là 3
	Số lớp
	Lớp
	Trị số giữa
(Xc)
	Tần số lớp (fc)
	
	
	
	

	1
	60-62
	61
	4
	-3
	-12
	9
	36

	2
	63-65
	64
	6
	-2
	-12
	4
	24

	3
	66-68
	67
	4
	-1
	-4
	1
	4

	4
	69-71
	70
	10
	0
	0
	0
	0

	5
	72-74
	73
	8
	1
	8
	1
	8

	6
	75-77
	76
	6
	2
	12
	4
	24

	7
	78-80
	79
	4
	3
	12
	9
	36

	
	
	
	
	
	 =  4
	
	 = 132



	2.0

	
	c
	Số trung bình cộng của tập hợp mẫu trên dùng đại lượng trung bình chỉ định tùy ý
      = M  +  i.  với:   M = 70,     i = 3,   =  

 =  4  

 = 70 + 3. 4/42  = 70,28 ≈ 70
	

0.5




0.5

	
	
	Độ lệch chuẩn của phân phối thực nghiệm dùng đại lượng trung bình chỉ định tùy ý


 =  4  
 = 132
= 3 x 1,77= 5,31 ≈ 5         
	

0.5





0.5

	
	d
	Xếp loại kích thước
	LOẠI
	TRỊ SỐ

	Rất nhỏ (-3S đến -2S)
	55 đến 60

	Nhỏ (- 2S đến - S)
	60 đến 65

	Trung bình (- S đến + S)
	65 đến 75

	Lớn (+ 1S đến + 2S)
	75 đến 80

	Rất lớn (+ 2S đến +3S)
	80 đến 85



	1.0


---------------------- HẾT -------------------
	TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN	                       GIẢNG VIÊN SOẠN ĐÁP ÁN
	(Ký và ghi rõ họ tên)	                     (Ký và ghi rõ họ tên)

					

             			

                                                                                     Nguyễn Bạch Cẩm Dung




























          
      UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
HỌC KỲ: I		NĂM HỌC: 2025 – 2026
 (
Đáp
 
án
 
đ
ề
 
số
: 0
2
 ......
)Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
Môn học: HỆ THỐNG CỠ SỐ TRANG PHỤC
Khóa/Lớp: 25C2-CNM1	Ngày thi: ……/…../2026
 		Đáp án đề thi gồm 03 trang
NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày hình thái các loại vai? 
	1,0

	
	
	Hình thái các loại vai:
Vai lý tưởng : vai xuôi thoai thoải nhẹ từ cổ
Vai xuôi : vai xuôi nhiều xuống từ cổ
Vai ngang : vai nằm ngang với chân cổ
Vai cơ bắp : phần cơ bắp vai nổi quanh cổ
Vai xương : phần xương vai và xương đòn gánh lồi

	
0.5


0.5

	2

	a.
	Trình bày khái niệm về quần áo :
-    Quần áo là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm nhằm che phủ và bảo vệ cơ thể người.
	0.5

	
	b.
	Phương pháp đo trên cơ thể nữ sẽ thêm các vị trí đo như sau :
· Hạ eo sau
· Dang ngực
· Chéo ngực
· Vòng chân ngực
· Vòng nách

	
0.5



	3
	
	Các hình thái điển hình của cơ thể nữ
	2,0

	

	a.
	· Dáng đồng hồ cát: Ngực và vai rộng bằng hông, có vòng eo rõ ràng, khi tăng cân, mỡ thường được tích tụ đều khắp cơ thể, vòng 2 nhỏ hơn vòng 1 và vòng 3 từ 17cm – 25cm.
· Dáng hình trái lê: Có vòng eo rõ ràng, vòng 1 và vai theo tỷ lệ nhỏ hơn vòng hông, có thể có đùi và mông to, đầy đặn, bờ vai suông hoặc vai hẹp, có thể có chân ngắn hoặc chân to, nhiều cơ bắp.
· Dáng hình chữ nhật: Ngực và vai ngang bằng hông, có thể bị trông thấp và lùn hơn thực tế, không có vòng eo không rõ ràng hoặc là ko có eo, vòng eo thường nhỏ hơn vòng một 2,5cm đến 17cm.
	0.5





0.5

	
	b.
	· Dáng người tam giác ngược: ngực và vai rộng hơn hông, có đôi chân mảnh là đặc điểm rất phổ biến ở dáng này, có thể có vòng 3 thẳng, hình thể rất thể thao, như vận động viên.
· Dáng hình thoi: Trông tròn, hơi rộng ở quanh vòng eo, vòng eo không rõ ràng hoặc không thấy eo, vòng hông và mông bạn rộng và đầy đặn, có dáng người bạn tròn như vậy thường do bị tăng cân hoặc đã sinh con, ngực, eo, và hông có số đo khá gần nhau .
	0.5

0.5


	4
	
	Cho một tập hợp mẫu gồm các trị số sau:
	6,0

	
	a.
	Lập bảng phân phối thực nghiệm theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, có tần suất
	Trị Số
	Tần suất (fx)
	Trị Số
	Tần suất (fx)

	91
	1
	102
	2

	92
	1
	103
	1

	93
	1
	104
	1

	94
	2
	105
	1

	95
	2
	106
	5

	6
	2
	107
	2

	97
	2
	108
	1

	98
	4
	109
	2

	99
	1
	110
	1

	100
	6
	111
	1

	101
	3
	
	



	1.0

	
	b.
	Thu gọn bảng phân phối thực nghiệm theo chỉ số lớp có khoảng là 3
	Số lớp
	Lớp
	Trị số giữa
(Xc)
	Tần số lớp (fc)
	
	
	
	

	1
	91-93
	92
	3
	-3
	-9
	9
	27

	2
	94-96
	95
	6
	-2
	-12
	4
	24

	3
	97-99
	98
	7
	-1
	-7
	1
	7

	4
	100-102
	101
	11
	0
	0
	0
	0

	5
	103-105
	104
	3
	1
	3
	1
	3

	6
	106-108
	107
	8
	2
	16
	4
	32

	7
	109-111
	110
	4
	3
	12
	9
	36

	
	
	
	
	
	 =  3
	
	 = 129



	2.0

	
	c
	Số trung bình cộng của tập hợp mẫu trên dùng đại lượng trung bình chỉ định tùy ý
      = M  +  i.  với:   M = 101,     i = 3,   =  

 =  3  

 = 101 + 3. 3/42  = 101,21 ≈ 101
	

0.5




0.5

	
	
	Độ lệch chuẩn của phân phối thực nghiệm dùng đại lượng trung bình chỉ định tùy ý


 =  3  
 = 129
= 3 x 1,75= 5,25 ≈ 5         
	

0.5





0.5

	
	d
	Xếp loại kích thước
	LOẠI
	TRỊ SỐ

	Rất nhỏ (-3S đến -2S)
	86 đến 91

	Nhỏ (- 2S đến - S)
	91 đến 96

	Trung bình (- S đến + S)
	96 đến 106

	Lớn (+ 1S đến + 2S)
	106 đến 111

	Rất lớn (+ 2S đến +3S)
	111 đến 116



	1.0


---------------------- HẾT -------------------
	TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN	                       GIẢNG VIÊN SOẠN ĐÁP ÁN
	(Ký và ghi rõ họ tên)	                     (Ký và ghi rõ họ tên)

					

             			

                                                                                     Nguyễn Bạch Cẩm Dung









